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MÔN THI : KOR 423 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 405/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206752387 Nguyễn Thị Ngọc Anh KOR 423 SA K29NHD NỢ HP

2 29206759011 Hà Thị Lý Anh KOR 423 SA K29NHD

3 29206759348 Bùi Thị Phương Anh KOR 423 SA K29NHD

4 28206736695 Phạm Thị Linh Đan KOR 423 SA K28NHD

5 28206702707 Nguyễn Thương Doanh KOR 423 SA K28NHD

6 29206753302 Vương Thị Trà Giang KOR 423 SA K29NHD

7 29206740815 Nguyễn Thị Ngọc Hân KOR 423 SA K29NHD

8 29206731785 Lê Minh Hằng KOR 423 SA K29NHD

9 29206743603 Ngô Thị Minh Hậu KOR 423 SA K29NHD

10 29206739155 Phạm Thị Thu Hiền KOR 423 SA K29NHD

11 29206700064 Nguyễn Thị Thương Huyền KOR 423 SA K29NHD

12 29206764565 Phạm Thị Hoài Khân KOR 423 SA K29NHD NỢ HP

13 29206961121 Võ Thị Mỹ Lộc KOR 423 SA K29NHB

14 29206753775 Nguyễn Thị Hoàng My KOR 423 SA K29NHD

15 29206741296 Võ Thị Thu Nga KOR 423 SA K29NHD

16 29206556976 Lê Huỳnh Uyên Nhi KOR 423 SA K29NHD NỢ HP

17 29206558628 Trần Đặng Yến Nhi KOR 423 SA K29NHD

18 29206751121 Ngô Nguyễn Yến Nhi KOR 423 SA K29NHD

19 29206762032 Vương Thị Yến Nhi KOR 423 SA K29NHD

20 29206757768 Phan Thị Hoàng Oanh KOR 423 SA K29NHD

21 29203680393 Thiều Mai Phương KOR 423 SA K29NHD
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tiếng Hàn trong Nhà Hàng Khách Sạn * SỐ TÍN CHỈ : 3
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 423 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tiếng Hàn trong Nhà Hàng Khách Sạn * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 405/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206759013 Lê Trần Như Quỳnh KOR 423 SA K29NHD

2 29202853941 Trần Thị Thu Sương KOR 423 SA K29NHD

3 29206745885 Trịnh Thị Thanh Tâm KOR 423 SA K29NHD

4 29206740375 Phan Thị Thúy KOR 423 SA K29NHD

5 29206737801 Hoàng Thị Tình KOR 423 SA K29NHD

6 29206557610 Lê Thị Trâm KOR 423 SA K29NHD

7 29206741435 Nguyễn Thị Bảo Trâm KOR 423 SA K29NHD

8 29206726263 Nguyễn Gia Bảo Trân KOR 423 SA K29NHD

9 29206765469 Hà Ngọc Trinh KOR 423 SA K29NHD

10 29214550303 Ngô Dương Tùng KOR 423 SA K29NHD

11 29206760621 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 423 SA K29NHD

12 29206725771 Nguyễn Thị Phương Uyên KOR 423 SA K29NHD

13 29206757900 Trần Khánh Uyên KOR 423 SA K29NHD

14 29206761095 Cao Hải Uyên KOR 423 SA K29NHD

15 29206765754 Phạm Nguyễn Phương Uyên KOR 423 SA K29NHD

16 29206255036 Phạm Thị Tường Vân KOR 423 SA K29NHD

17 29208120475 Lê Thị Thúy Vân KOR 423 SA K29NHD

18 29206754807 Võ Thị Tường Vi KOR 423 SA K29NHD

19 29206737466 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KOR 423 SA K29NHD NỢ HP

20 29206759422 Huỳnh Thị Ý Ý KOR 423 SA K29NHD
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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